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LỜI GIẢI CHI TIẾT ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009

Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề 629 (Thời gian làm bài : 90 phút)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 (H và tụ điện có điện dung 5(F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là


A. 5(.10-6s.
B. 2,5(.10-6s.
C.10(.10-6s.
D. 10-6s.

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là nửa chu kì T/2=5(.10-6s. (Chọn A

Câu 2: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.


B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.


D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Theo hệ thức plăng E=h.f (A,C sai.

Phôtôn không tồn tại ở trạng thái đứng yên (B sai.

Theo thuyết lượng tử as thì D đúng( Chọn D.

Câu 3: Trong sự phân hạch của hạt nhân 
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, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.


B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.


C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.


D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

Câu này khỏi nói ( Chọn B.

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy (2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.


A. 6 Hz.
B. 3 Hz.
C. 12 Hz.
D. 1 Hz.

Động năng biến thiên với tần số 2f với f là tần số dđđh 2f=6 Hz ( Chọn A.

Câu 5: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì


A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.


B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.


C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.


D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Độ hụt khối bằng nhau(NLLK bằng nhau(NLLK riêng X nhỏ hơn Y(Y bền hơn X(Chọn A.

Câu 6: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 60 m/s.
B. 10 m/s.
C. 20 m/s.
D. 600 m/s.

Quá dễ ! ( Chọn A.

Câu 7: Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp?


A. êlectron (e-).
B. prôtôn (p).
C. pôzitron (e+)
D. anpha (().

Quá dễ ! ( Chọn D.

Câu 8: Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng 
[image: image2.wmf]R3

. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó


A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha 
[image: image3.wmf]6
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha 
[image: image4.wmf]6
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. trong mạch có cộng hưởng điện.


D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha 
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
ULmax (
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(Chọn A.
Câu này vẽ giản đồ là xong. Nhanh và hay nữa nhưng do không kịp nên tôi không trình bày pp này.

Câu 9: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng


A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4 eV.

E=EM-EN=(-3,4) - (-13,6) =10,2 eV( Chọn A.

Câu 10: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng P. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?


A. 12.
B. 10.
C. 15.
D. 6.
Ở quỹ đạo bất kì tức quỹ đạo n thì số vạch quang phổ là 
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Với quỹ đạo P tức quỹ đạo 6(15 vạch ( Chọn C.

Câu 11: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi UL​, UR và UC_lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 
[image: image9.wmf]2
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C ). Hệ thức nào dưới đây là đúng?


A. 
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C. 
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Từ giả thuyết (UL> UC ( vẽ giản đồ (Chọn C.
Câu 12: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian (t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian (t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là


A. 144 cm.
B. 60 cm.
C. 80 cm.
D. 100 cm.

Từ giả thuyết (l1<l2(l1/l2=25/36 và l2-l1=44 (l1=100cm

Câu 13: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40(t (mm) và u2=5cos(40(t + () (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là


A. 11.
B. 9.
C. 10.
D. 8.

2 nguồn dđ ngược pha ( số điểm dđ với biên độ max N=
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Câu 14: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 


A. 
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(Chọn A.

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10(, cuộn cảm thuần có L = 
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 (H), tụ điện có C = 
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(F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 
[image: image23.wmf]L
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 (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là


A. 
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 (V).
B. 
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C. 
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D. 
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(Chọn B.

Câu 16: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
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 (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 10 cm/s.

2 pt này ngược pha (A=4-3=1(Vmax=A.w=10cm/s (Chọn D.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng ?


A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.


B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.


C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.


D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

A là quang phổ vạch phát xạ.

B còn tùy đk kích thích.

C quang phổ liên tục ko có tc đó.

D quá đúng (Chọn D. 

Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image32.wmf]0,4
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(H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng


A. 150 V.
B. 160 V.
C. 100 V.
D. 250 V.

Cộng hưởng xảy ra (I=
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Câu 19: Máy biến áp là thiết bị


A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.


B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.


C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.


D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Quá dễ (Chọn B.

Câu 20: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian


A. luôn ngược pha nhau.
B. với cùng biên độ.


C. luôn cùng pha nhau.

D. với cùng tần số.

Quá dễ ( Chọn D.

Câu 21: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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(H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp 
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 (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Từ giả thuyết đầu (R=30 (I0=5 vì có R,L (I trễ pha hơn u (Chọn D.
Câu 22: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acos(t. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy (2 =10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng


A. 50 N/m.
B. 100 N/m.
C. 25 N/m.
D. 200 N/m.

Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau (T=0,05.4=0,2s(k=50 N/m (Chọn A.

Câu 23: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos((t + (). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là :


A. 
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C. 
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Câu này quá dễ (Chọn C.

Câu 24: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.


B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.


C. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau 
[image: image44.wmf]2
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D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

Quá dễ ( Chọn D.

Câu 25: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?


A. Hai bức xạ ((1 và (2).
B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.


C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).
D. Chỉ có bức xạ (1.


[image: image45.wmf]m

A

c

h

m

l

26

,

0

.

0

=

=

(Chọn A.

Câu 26: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì


A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.


B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.


C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.


D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

Ta có: nv<nL (rv> rL (so với tia tới thì tia vàng lệch ít hơn tia lam.(r là so với phương thẳng đứng) (Chọn B.

Câu 27: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.


C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Quá dễ (Chọn A.

Câu 28: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M


A. 1000 lần.
B. 40 lần.
C. 2 lần.
D. 10000 lần.

LN-LM=4B(IN =10000IM (Chọn D.

Câu 29: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm


A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.


B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Quá dễ (Chọn B.

Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (m đến 0,76(m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 (m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?


A. 5.
B. 8.
C. 7.
D. 4.

Dùng x1=x2 (
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Câu này đề ra hơi hiền đáng lẹ phải có đáp án 5 vì ko ít bạn quên loại bức xạ đỏ.
Câu 31: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó


A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Quá dễ (Chọn B.

Câu 32: Quang phổ liên tục


A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.


B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.


C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.


D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Quá dễ (Chọn A.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?


A. Sóng điện từ là sóng ngang.


B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.


C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.


D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Quá dễ (Chọn C.

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng (1 = 450 nm và (2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là


A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

Bài này khá nhiều cách sau đây là cách mà tôi sử dụng trong bài thi vừa rồi:

Ta có:
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Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image49.wmf]324
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. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng


A. 15,017 MeV.
B. 200,025 MeV.
C. 17,498 MeV.
D. 21,076 MeV.

Quá dễ (Chọn C.

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 (. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R=R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:


A. R1 = 50(, R2 = 100 (.
B. R1 = 40(, R2 = 250 (.


C. R1 = 50(, R2 = 200 (.
D. R1 = 25(, R2 = 100 (.

Vì R1, R2 thì P như nhau (R1.R2=ZC2=1000

Từ giả thuyêt 2(
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Kinh nghiệm: từ giả thuyết 1(B,C đúng thử bằng máy tính (C đúng.
Câu 37: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.


B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.


C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.


D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

A Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.

B Biên độ của dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng bức.

D Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 

(Chọn C.

Khi thi tôi có hơi chưa tin vì: biên độ dđ cưỡng bức là không đổi nhưng trong giai đoạn chuyển tiếp thì biên độ có thay đổi. nhưng có lẽ ở phạm trù câu hỏi này thì dđ cưỡng bức đang ở giai đoạn ổn định nên biên đô ko đổi.

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t có U0 không đổi và ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ( thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ( = (1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ( = (2. Hệ thức đúng là :


A. 
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(Chọn B.

Câu 39: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 


A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.


B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.


C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.


D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

Quá dễ (Chọn D.

Câu 40: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?


A. 0,5T.
B. 3T.
C. 2T.
D. T.

Giả sử lúc đầu có 4 hạt ( số hạt còn lại theo giả thuyết là 1 hạt (sau 2T(ai cũng nhẩm ra) (Chọn C.

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.


A. từ 
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C. từ 
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D. từ 
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Quá dễ (Chọn B.

Câu 42: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.


B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.


C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.


D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại. vì còn tia tử ngoại nữa (Chọn B.

Câu 43: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng


A. 1,21 eV
B. 11,2 eV.
C. 12,1 eV.
D. 121 eV.

Quá dễ (Chọn C.

Câu 44: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy 
[image: image64.wmf]3,14
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=

. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 


A. 20 cm/s
B. 10 cm/s
C. 0.
D. 15 cm/s.

Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 
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Câu 45: Đặt điện áp 
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 (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
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 (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
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[image: image68.wmf]42cos100

6

it

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 (A).
B. 
[image: image69.wmf]5cos100

6

it

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 (A)


C. 
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(Chọn B.


Câu 46: Từ thông qua một vòng dây dẫn là 
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. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là 


A. 
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C. 
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Câu 47: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là


A. 
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Sau hai năm:
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Câu 48: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là 


A. 6 cm
B. 
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Câu 49: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là 
[image: image90.wmf]2
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thì tần số của sóng bằng 


A. 1000 Hz
B. 2500 Hz.
C. 5000 Hz.
D. 1250 Hz.

2 điểm gần nhất lệch pha 
[image: image91.wmf]2
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Câu 50: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là:


A. Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh.


B. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh.


C. Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.


D. Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh.

Quá dễ (Chọn C.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình 
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. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là 
[image: image94.wmf]3

p

. Tốc độ truyền của sóng đó là 


A. 1,0 m/s
B. 2,0 m/s.
C. 1,5 m/s.
D. 6,0 m/s.

Quá dễ (Chọn D.

Câu 52: Một vật rắn quay quanh một trục cố định dưới tác dụng của momen lực không đổi và khác không. Trong trường hợp này, đại lượng thay đổi là


A. Momen quán tính của vật đối với trục đó.
B. Khối lượng của vật


C. Momen động lượng của vật đối với trục đó.
D. Gia tốc góc của vật.

 Không có gì phải nói (Chọn C

Câu 53: Từ trạng thái nghỉ, một đĩa bắt đầu quay quanh trục cố định của nó với gia tốc không đổi. Sau 10 s, đĩa quay được một góc 50 rad. Góc mà đĩa quay được trong 10 s tiếp theo là


A. 50 rad.
B. 150 rad.
C. 100 rad.
D. 200 rad.

Từ giả thuyết 1(
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( góc quay được trong 10s tiếp theo là: 
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Câu 54: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 
[image: image100.wmf]1002

V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là


A. 
[image: image101.wmf]23cos100()

6

itA

p

p

æö

=-

ç÷

èø


B. 
[image: image102.wmf]23cos100()

6

itA

p

p

æö

=+

ç÷

èø



C. 
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D. 
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(Chọn A.

Câu 55: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14 s tốc độ góc của nó tăng từ 120 vòng/phút đến 300 vòng/phút. Lấy 
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. Gia tốc góc của vật rắn có độ lớn là


A. 3 rad/s2
B. 12 rad/s2
C. 8 rad/s2
D. 6 rad/s2

Quá dễ (Chọn D.

Câu 56: Lấy chu kì bán rã của pôlôni 
[image: image108.wmf]210

84

Po

là 138 ngày và NA = 6,02. 1023 mol-1. Độ phóng xạ của 42 mg pôlôni là 


A. 7. 1012 Bq
B. 7.109 Bq
C. 7.1014 Bq
D. 7.1010 Bq.

Không có gì đáng nói (Chọn A.

Câu 57: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Lấy h = 6,625. 10-34 J.s, c = 3.108 m/s và me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng


A. 2,29.104 m/s.
B. 9,24.103 m/s
C. 9,61.105 m/s   
D. 1,34.106 m/s

Dùng 
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tính ra 9,61.105m/s( Chọn C.

Câu 58: Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay cố định


A. Có giá trị dương hoặc âm tùy thuộc vào chiều quay của vật rắn.


B. Phụ thuộc vào momen của ngoại lực gây ra chuyển động quay của vật rắn.


C. Đặc trưng cho mức quán tính của vật rắn trong chuyển động quay quanh trục ấy. 


D. Không phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật rắn đối với trục quay.

Quá dễ (Chọn C.

Câu 59: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là


A. 0,125 kg
B. 0,750 kg
C. 0,500 kg
D. 0,250 kg
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(Chọn C.

Câu 60: Một vật có khối lượng nghỉ 60 kg chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì khối lượng tương đối tính của nó là


A. 75 kg
B. 80 kg
C. 60 kg
D. 100 kg.
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( Chọn A.
Lời nhắn:

Phía trên là toàn bộ những gì tôi đã sử dụng để giải đề trong kì thi đại học 08_09

Chỉ là 1 hs nên lời giải có nhiều sai sót nên bạn đọc xin đừng chê trách!

Thế hệ học sinh Lộc Thái hãy làm những gì mà tôi chưa làm được.
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